
Phụ lục 1A. Tìễ^èteuặii tối thiểu của bảng chỉ tiêu tuyển dụng của Phụ lục 1
'(Kem % ẽđ /Kệ’ hề ạch sổ 23 7/SGD&ĐT-TCCB ngày 14/02/2023)

1. Gìấo ặ Q ịĩ^ /
a) Đôi tượhgrhứ hút: Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn theo điểm a, khoản 1 và 

khoản 2, 3 Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về 
chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học 
trẻ: tôt nghiệp đại học su phạm (ĐHSP) đúng chuyên ngành dự tuyên và đạt học sinh 
giỏi tỉnh cấp trung học phổ thông (THPT) từ giải ba trở lên của môn dự tuyển;

b) Sau khi tuyển thu hút, trường hợp còn chỉ tiêu giáo viên thì thực hiện tuyển 
dụng những người đạt tiêu chuẩn chuyên môn tối thiểu theo các nhóm như sau:

- Nhóm 1. Tốt nghiệp ĐHSP (trừ những người dự tuyển giáo viên Tiếng Anh và 
dự tuyên giáo viên vào Trường THPT Kỳ Sơn) hệ chính quy loại khá trở lên, được 
tuyến thắng đại học hoặc có điểm thi đầu vào đại học đạt:

+ Từ 19 điếm trở lên (trừ những người dự tuyển các trường ở huyện Tương 
Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế phong, Quỳ Hợp hoặc dự tuyển các môn Giáo dục 
quốc phòng, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ lóp 11-12, Thể dục);

+ Từ 18 điếm trở lên: đối với những người dự tuyển các trường ở huyện Tương 
Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế phong, Quỳ Hợp hoặc dự tuyển các môn Giáo dục 
quốc phòng, Giáo dục công dân, Tin học;

+ Từ 16 điếm trở lên: đối với những người dự tuyển vào môn Công nghệ lóp 11- 
12 (tốt nghiệp ĐHSP Vật lý hoặc ĐHSP Công nghệ phần kỹ thuật công nghiệp);

+ Từ 14 điểm trở lên: đối với những người dự tuyển môn Thể dục;
- Nhóm 2. Những người dự tuyển vào Trường THPT Kỳ Sơn (trừ giáo viên 

Tiếng Anh): tốt nghiệp ĐHSP hệ chính quy loại khá trở lên;
- Nhóm 3. Những người dự tuyến giáo viên môn Tiếng Anh: tốt nghiệp ĐHSP 

Tiếng Anh (hoặc ĐH Tiếng Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng Anh 
cấp THPT), hệ chính quy, loại khá, có chứng chỉ khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 
bậc 5 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương 
B2) trở lên, được tuyến thắng đại học hoặc có điếm thi đầu vào đại học đạt từ 21 điểm 
(đối với những người dự tuyến các trường ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, 
Quỳ Họp, Quỳ Châu, Quế Phong: có điểm thi đầu vào đại học đạt từ 19 điểm);

c) Tiêu chuẩn dự tuyển giáo viên vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (cả 
2 đối tượng tại mục a, b khoản 1 nêu trên) yêu cầu:

Môn Tiếng Nga: tốt nghiệp ĐH tiếng Nga loại xuất sắc, đào tạo tại nước ngoài 
và đạt học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THPT môn tiếng Nga.

2. Giáo viên mầm mon: ĐHSP Mầm non hệ chính qui, loại khá, điểm thi đại học 
đạt từ 20 điểm.

Lưu ý: Điểm thi đại học (bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia) được 
dùng đế xét tuyến đại học theo tố hợp xét tuyển là điếm của năm thi vào trường đại học 
theo bằng tốt nghiệp đại học có trong hồ sơ dự tuyển; không tính điếm ưu tiên, không 
tính làm tròn, tính theo thang điểm 10.



3. Yêu cầu trình độ dự tuyển của nhóm hỗ trợ, phục vụ:
- Nhân viên y tế: tốt nghiệp Trung cấp y sỹ;
- Nhân viên thư viện: tốt nghiệp Cao đẳng thư viện;
- Nhân viên Văn thư: tốt nghiệp Cao đẳng Văn thư;
- Nhân viên thủ quỹ kiêm văn phòng: tốt nghiệp Đại học ngành kế toán;
- Nhân viên giáo vụ: tốt nghiệp Đại học sư phạm (hoặc hệ cử nhân, có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm);
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1 THPT Kỳ Sơn 9 2 1 1 2 1 1 1
2 THPT Tân Kỳ 3 4 1 1 1 1

3 THPT Hoàng Mai 2 5 1 2 1 1

4 THPT Hoàng Mai 1 1

5 THPT Tương Dương 1 9 1 1 1 1 3 1 1

6 THPT Tương Dương 2 1 1

7 THPT Đông Hiêu 1 1
8 THPT Nghĩ Lộc 5 2 1 1
9 THPT Anh Sơn 2 1 1
10 THPT Đô Lương 4 2 1 1
11 THPT DTNT2 1 1
12 THPT Nghi Lộc 3 1 1

13 THPT Le Lợi 3 1 1 1
14 THPT Kim Liên 1 1
15 THPT Quỳnh Lưu 2 3 2 1

16 THPT Quỳnh Lưu 3 2 1 1
17 THPT Diễn Châu 3 1 1
18 THPT Diễn Châu 5 1 1
19 THPT Diễn Châu 4 1 1
20 THPT Ch.Phan Bội Châu 1 1
21 THPT Cửa Lò 2 1 1
22 THPT Quỳ Hợp 2 1 1
23 THPT Quy Hơp 3 6 1 2 1 1 1
24 THPT Huynh Thúc Khánị 1 1
25 THPT Lê Viểt Thuật 1 1



26 THPT Băc Yên Thành 1 1
27 THPT Yên Thành 3 2 1 1
28 THPT Cờ Đỏ 3 1 1 1
29 THPT Nguyễn Sỹ sách 2 1 1
30 THPT Quể Phong 3 1 1 1
31 THPT Quỳ Châu 2 1 1
32 THPT Nguyễn Trường Tệ 1 1
33 Trung tâm GDTX số 2 2 1 1
35 MN Hoa Sen 1 1

Tông cộng* 77 9 10 4 2 9 1 15 4 6 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1


